
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Môn học Số TC Thành tiền Chưa nộp

12 14020664 Lương Ngọc Huyền 22/05/1996 QH-2014-I/CQ-CA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

17 14020778 Phạm Văn Long 02/10/1996 QH-2014-I/CQ-CA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

23 14020394 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn 23/05/1996 QH-2014-I/CQ-CA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

30 14020679 Trần Quang Tín 07/10/1995 QH-2014-I/CQ-CA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

33 14020681 Lê Đình Tuấn 02/10/1996 QH-2014-I/CQ-CA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

39 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 QH-2014-I/CQ-CAC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

41 14020581 Bùi Tiến Đạt 13/03/1996 QH-2014-I/CQ-CAC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

44 14020352 Hoàng Ngọc Phúc 03/06/1995 QH-2014-I/CQ-CAC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

48 14020553 Nguyễn Tiến Việt 05/08/1996 QH-2014-I/CQ-CAC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

50 14020003 Hoàng Tuấn Anh 02/03/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

51 14020005 Nguyễn Hoàng Anh 16/02/1995 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

60 14020818 Lâm Thị Dung 21/11/1995 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

61 14020064 Lý Khánh Duy 07/07/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

65 14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

68 14020661 Nguyễn Thị Hạnh 27/03/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

73 14020187 Nguyễn Khánh Hoà 20/08/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

74 14020185 Ngô Văn Hoan 18/02/1994 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

85 14020325 Trần Tuấn Nghĩa 05/11/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

88 14020363 Lý Hoàng Quang 04/09/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

96 14020442 Đỗ Văn Thiện 05/08/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

97 14020467 Nguyễn Quang Tiến 02/09/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

98 14020497 Bùi Ngọc Trường 15/08/1995 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

100 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

101 14020523 Nguyễn Xuân Tuyến 23/02/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

102 14020547 Bùi Anh Văn 21/01/1996 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

103 14020550 Bùi Hữu Việt 25/12/1995 QH-2014-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

110 14020040 Nguyễn Chiến Công 02/11/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Môn học Số TC Thành tiền Chưa nộp

112 14020048 Nguyễn Sĩ Cường 14/03/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

114 14020655 Lê Đức Duy 14/12/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

125 14020206 Lê Xuân Huy 03/05/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

135 14020278 Nguyễn Khánh Lượng 26/07/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

137 14020288 Tống Thanh Mai 16/11/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

138 14020820 Lý Văn Mạnh 14/10/1995 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

139 14020292 Nguyễn Duy Mạnh 29/08/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

142 14020317 Nguyễn Văn Nam 15/10/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

148 14020375 Nguyễn Hồng Quân 27/07/1996 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

158 14020471 Đỗ Danh Tĩnh 05/11/1995 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

165 14020563 Lưu Tuấn Vũ 09/07/1994 QH-2014-I/CQ-CC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

169 14020049 Nguyễn Văn Cương 16/01/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

170 14020053 Đỗ Mạnh Cường 14/05/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

173 14020080 Ngô Tùng Dương 04/11/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

174 14020657 Nguyễn Minh Dương 21/03/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

184 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

185 14020219 Nguyễn Văn Hùng 30/04/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

201 14020350 Phạm Văn Phú 03/04/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

202 14020602 Phan Văn Phước 05/09/1995 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

208 14020421 Nguyễn Văn Thành 19/11/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

211 14020438 Vũ Quốc Thắng 21/12/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

214 14020458 Bùi Thị Trung Thuỷ 01/01/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

218 14020488 Cao Sỹ Trung 07/08/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

220 14020502 Phạm Quang Trường 15/09/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

221 14020503 Trần Văn Trường 18/01/1995 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

224 14020555 Văn Khắc Việt 13/02/1996 QH-2014-I/CQ-CD Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

234 14020102 Trần Xuân Đạt 05/10/1996 QH-2014-I/CQ-CLC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

243 14020234 Nguyễn Đức Khanh 25/02/1996 QH-2014-I/CQ-CLC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

249 14020268 Đinh Tiến Lộc 20/12/1996 QH-2014-I/CQ-CLC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

259 14020675 Trần Minh Quân 12/01/1996 QH-2014-I/CQ-CLC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

267 14020470 Trần Viết Tiệp 11/12/1996 QH-2014-I/CQ-CLC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

287 14020075 Nguyễn Việt Dũng 05/01/1996 QH-2014-I/CQ-ĐA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

288 14020119 Hoàng Tiến Đức 04/02/1996 QH-2014-I/CQ-ĐA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

294 14020348 Nguyễn Văn Phú 27/11/1994 QH-2014-I/CQ-ĐA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

306 14020654 Nguyễn Hữu Duẩn 06/04/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Môn học Số TC Thành tiền Chưa nộp

315 14020118 Nguyễn Phùng Được 15/06/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

341 14020814 Phó Đại Nam Phong 20/11/1995 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

344 14020379 Phạm Mạnh Quyết 24/07/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

346 14020692 Đinh Văn Sao 06/12/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

365 14020522 Nguyễn Thanh Tuyền 20/12/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

368 14020646 Bùi Thúy Vân 18/07/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

369 14020687 Nguyễn Anh Vũ 15/09/1996 QH-2014-I/CQ-ĐB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

377 14020702 Trần Văn Chinh 21/01/1995 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

378 14020036 Nguyễn Văn Chuẩn 13/08/1995 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

388 14020705 Lê Đức Duy 07/06/1996 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

402 14020263 Phạm Đình Long 01/04/1996 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

403 14020713 Bùi Đức Luân 14/07/1996 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

406 14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/02/1996 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

412 14020359 Nguyễn Văn Phương 16/10/1995 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

417 14020725 Nguyễn Viết Thanh 21/07/1995 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

424 14020719 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/09/1996 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

428 14020512 Hoàng Minh Tuấn 11/03/1987 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

429 14020721 Phùng Thanh Tuấn 04/06/1995 QH-2014-I/CQ-H Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

434 14020011 Phạm Tuấn Anh 31/10/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

441 14020052 Đào Việt Cường 18/07/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

442 14020579 Trần Bá Cường 27/07/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

445 14020089 Dương Văn Đại 29/02/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

447 14020093 Lê Xuân Đạm 07/05/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

456 14020147 Trịnh Văn Hải 01/11/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

459 14020181 Vũ Đức Hiệp 21/01/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

471 14020589 Trần Xuân Huynh 26/05/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

473 14020232 Nguyễn Đình Khang 06/05/1995 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

478 14020280 Vũ Hoàng Lượng 14/04/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

485 14020345 Nguyễn Tuấn Phòng 07/04/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

488 14020364 Nguyễn Đình Quang 25/11/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

489 14020365 Nguyễn Đức Quang 14/10/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

495 14020419 Nguyễn Văn Thành 13/09/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

498 14020612 Nguyễn Văn Thuyết 07/01/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

507 14020491 Nguyễn Văn Trung 17/04/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

509 14020501 Nguyễn Quang Trường 22/12/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Môn học Số TC Thành tiền Chưa nộp

516 14020529 Lưu Thanh Tùng 26/02/1996 QH-2014-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

520 14020618 Đào Tuấn Anh 25/11/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

521 14020574 Nguyễn Việt Anh 04/09/1995 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

523 14020029 Hà Quang Chi 21/10/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

524 14020832 Dương Đức Chính 24/08/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

526 14020041 Nguyễn Minh Công 17/09/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

527 14020580 Trần Thị Dung 21/10/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

528 14020076 Nguyễn Việt Dũng 31/08/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

530 14020126 Phan Bá Giang 25/04/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

531 14020141 Nguyễn Đình Hải 17/12/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

532 14020220 Trần Mạnh Hùng 14/05/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

540 14020284 Nguyễn Khắc Lực 14/07/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

541 14020277 Trịnh Đức Lương 18/09/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

550 14020439 Lại Văn Thế 25/08/1995 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

553 14020480 Lê Quỳnh Trang 12/02/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

555 14020684 Hoàng Minh Tú 25/12/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

556 14020546 Nguyễn Văn Ước 27/09/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

557 14020551 Nguyễn Mạnh Việt 01/07/1996 QH-2014-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

558 14020650 Nguyễn Đức Anh 30/11/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

559 14020827 Cao Xuân Cường 02/06/1995 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

565 14020690 Nguyễn Quang Đức 20/02/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

567 14020145 Nguyễn Thanh Hải 28/10/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

572 14020214 Lê Xuân Huỳnh 26/12/1995 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

574 14020238 Lê Thị Khánh 13/05/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

576 14020667 Nguyễn Hữu Kiên 01/01/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

579 14020282 Lê Tiến Lực 02/08/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

585 14020372 Lê Anh Quân 13/11/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

591 14020526 Cao Duy Tùng 18/04/1996 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

592 14020644 Phạm Phương Tùng 10/05/1994 QH-2014-I/CQ-T Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

599 14020132 Nguyễn Hữu Hà 27/02/1994 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

604 14020197 Vũ Tất Học 17/04/1996 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

608 14020252 Nguyễn Văn Lên 28/10/1994 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

609 14020265 Tạ Thành Long 17/07/1996 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

617 14020376 Trần Văn Quân 06/05/1996 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

620 14020430 Trần Anh Thái 04/10/1996 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000
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621 14020435 Nguyễn Văn Thắng 13/08/1995 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

622 14020453 Tưởng Văn Thuấn 12/11/1996 QH-2014-I/CQ-V Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

631 15022799 Khúc Quốc Hưng 02/02/1996 QH-2015-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

1 12020139 Đoàn Đình Hiếu 15/05/1994 QH-2012-I/CQ-M Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

2 12020257 Nguyễn Hoàng Nam 15/11/1994 QH-2012-I/CQ-CAC Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

4 13020521 Nguyễn Duy Anh 25/05/1995 QH-2013-I/CQ-N Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

5 13020764 Tharindu 06/10/1988 QH-2013-I/CQ-ĐA Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

7 13020713 Nguyễn Đức Hoàng 26/12/1994 QH-2013-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

8 13020183 Chu Văn Hợp 14/10/1995 QH-2013-I/CQ-CB Kỹ năng mềm 3 780,000 780,000

109,980,000 109,980,000Tổng cộng:     


